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Hộp 10 vi x 10 viên nang cứng
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ambroxol.H .

THANH PHAN
Ambroxol hydroclorid.................

Tá dược v.đ............... 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
quản không bình thường, đặc biệt trong đợt

cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
nước sau bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60

mg/lan, 2 lần/ngày.
Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2

. lần.

 

 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 s  Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com
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CUC QUAN LY DUOC

DA PHE DUYET

an dius24 Zou ZEA,

 

10 vỉ x 10 viên nang cứng

 

2
HH

30mg

Josass
YW NET LE!rm)

CHỐNG CHỈĐỊNH | }
Người bệnh mẫn cảm \deadAfahtPphan

của thuốc
Loét dạ dày tá tràng tiến tri

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quân nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

10 vi x 10 viên nang cứng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

GMP

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng
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- THÀNH PHẦN
Ambroxol hydroclorid................. 30mg

Tá dược v.đ...... 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
quản không bình thường, đặc biệt trong đợt

cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
nước sau bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60

mg/Iần, 2 lần/ngày.

Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2
lần.

 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

Eimonon
=A ambroxol.H(     

20 vỉ x 10 viên nang cứng

30mg

IN `.

/Avacnpharm)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảmvới ‘cdc| eduen tù Ww
của thuốc ACOPH M/.-

Loétdaday ta trang tién nhớ Ý KOE /

MỌI THÔNG TIN CHI wean
TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ

= ‹ ergiy

gGophnes
 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30”C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 

20 vỉ x 10 viên nang cứng

Asvacopharm)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SBK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 25 vỉ x 10 viên nang cứng
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THANH PHAN
Ambroxol hydroclorid................... 30mg

Tá dược v.đ............... 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
quản không bình thường, đặc biệt trong đợt
cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
nước sau bữa ăn.
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60

mg/lan, 2 lần/ngày.
-_ Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2
lần.

 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 s  Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

amloltels
~~ ambroxol.H 30mg

  
25 vi x 10 viên nang cứng

     
CHONGCHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảm với.

của thuốc \4
Loét dạ dày tá tràng tiến triển›, &

G6
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIỀÐÖŒ

    

   

 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 

25 vỉ x 10 viên nang cứng

AÂvacapharm—

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK Ị

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 50 vỉ x 10 viên nang cứng

50 vỉ x 10 viên nang cứng

lenAA
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ambroxol.HG@meel an °

Ka.
/Xsvacopharm)   THANH PHAN CHỐNG CHỈ ĐỊNH fe CONG TY

Ambroxol hydroclorid.................. 30mg Người bệnh mẫn cảm với các thà hcphân) À »¡ DƯỢC
Tá dượcv.đổ:....:..:.›...: 1 viên nang cứng của thuốc \ 4

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở  Loétdadày tátràngtiếntriển. `. ⁄\VÂCOPHARM

  

 

   

đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế 3
- quản không bình thường, đặc biệt trong đợt NUNGos
cấp của viêm phế quan mạn, hen phế quản. BS DI

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với Sănnaytổn
nước sau bữa ăn. l
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60 trá= peg Aower .W

mg/lan,2 lần/ngày. Đọc kỹ hướng dẫn su dụng trước khi dùng \
Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2 -

- lần. )

 

50 vỉ x 10 viên nang cứng

S|yy
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BỊ|
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/ Âwacopharm)

 

ons Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM SĐK .
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, - ‘

Tinh Long An Số lô SX

ĐT:(072) 3.829.311 s  Fax:(072) 3.822.244 Ngày SX

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường HD
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN GMP
Er
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1 Hộp 100 vỉx 10 viên nang cứng
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' THÀNH PHẦN
Ambroxol hydroclorid................. 30mg

Tá dược v.đ............... 1 viên nang cứng

_ CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
. đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
. quản không bình thường, đặc biệt trong đợt

. cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
. nước sau bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60

. mg/Iần,2lần/ngày.

- Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2
. lần.

 

=
__ Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
— 598 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311. ©  Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

amiben
ambroxol.HC

100 vỉ x 10 viên nang cứng

30mg

IN
Xvacopharm) igs

DO7N
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v
;Š ONGTY \CHỐNG CHỈ ĐỊNH sẽ

Người bệnh mẫn cảm với cáo thanttphẩhÌ|\N DƯỢC
của thuốc

  

   
   

       #   

 

 4 {

Loét dạ dày tá tràng tiến triển. \ 2À Cô ARM/e/
G/

MỌI THÔNG TIN CHI TIET XIN BQCL ⁄   
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤN
 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  =

<

 

 

100 vỉ x 10 viên nang cứng

motels
ambroxol.H 30mg
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Số lô SX

Ngày SX

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
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` Hộp 5 vỉ x 20 viên nang cứng  
3
0
m
g

À

a
n
n

ol
fe
ls ph
ar
m)

WE
LT

Y

  

Bimonon
~~ ambroxol.H

THANH PHAN
Ambroxol hydroclorid................. 30mg

-_ Tá dược v.đ............... 1 viên nang cứng

_ CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
. đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
| quản không bình thường, đặc biệt trong đợt

- cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

_ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
. nước sau bữa ăn.

- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60

mg/lần, 2 lần/ngày.
Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2

lần.

 

ambroxol.H

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3829.311 © Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

 

  
5 vỉ x 20 viên nang cứng

30mg

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảm với

của thuốc

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG `>

    

       

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

5 vỉ x 20 viên nang cứng

ambrfefn
30mg

vacopharm) 
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 10 vỉ x 20 viên nang cứng
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| THANH PHAN
-_ Ambroxol hydroclorid..... 30mg

TdƯdQGVW:Ữ‹:..e:ceoze 1 viên nang cứng

_€HỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
. đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
quản không bình thường, đặc biệt trong đợt
cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
. nước sau bữa ăn.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60
. mg/lần,2lần/ngày.
Trẻ em5- 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2

- lần.

miolnel
ambroxol.H

10 vi x 20 vién nang cung

30mg

|px rat

Âvacopharm)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảm với

của thuốc

Du. So?
J

BY aah p

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

10 vỉ x 20 viên nang cứng

ñ\OiIfe1
ambroxol.HG1014i1e)

Công ty C6 Phan Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

THUOC DUNG CHO BỆNH VIỆN

/éXacopharm)
saacamaane

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 25 vỉ x 20 viên nang cứng
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THANH PHAN
Ambroxol hydroclorid................. 30mg

Tá dược v.đ............... 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
quản không bình thường, đặc biệt trong đợt

cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
nước sau bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60

mg/lan, 2 lần/ngày.

- Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2
. lần.

 

__ Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 +

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

25 vỉ x 20 viên nang cứng

5 CON
CHỐNGCHỈ ĐỊNH

 

Người bệnh mẫn cảm vớicác"cma DƯỢC

của thuốc

Loét dạ dàytá tràng tiến triển. |\

MOI THONG TIN CHI TIETKN
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNa?cop
 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

Fax:(072) 3.822.244

25 vỉ x 20 viên nang cứng

Avacopharm)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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GMP
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Hộp 50 vỉ x 20 viên nang cứng
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THANH PHAN
- Ambroxol hydroclorid................... 30mg

T;dUỢGVIỮseo 1 viên nang cứng

_CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở
. đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
- quản không bình thường, đặc biệt trong đợt

cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với
nước sau bữa ăn.

Người lớn và trễ em trên 10 tuổi: 30 - 60
mg/lan, 2 lần/ngày.

Tré em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2
lần.

 

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3829.311 © Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

 

  
  
  

z ử
CHỐNG CHỈ ĐỊNH U®/
Người bệnh mẫn cảm với

củathuốc

Loét dạ dày tá tràng tiến triển)

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ

CÔNG TY

các (hànhphẩm)DLỢC

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

50 vỉ x 20 viên nang cứng

NETLE)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
HD
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
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Nhãn chai 100 viên nang cứng
 

 

THÀNH PHẦN
Ambroxol hydroclorid.................. 30mg

TáđƯGV.Ở‹‹........e.-. 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp

có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường,

đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen

phế quản.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với nước sau
bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60 mg/lần, 2
lần/ngày.

Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Loét dạ dày tá tràng tiến triển.
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Avacoptiarm

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Ngày SX
HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An
DT:(072) 3.829.311 s  Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com  
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` 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nang cứng
 

 

 

 

 

  

THÀNH PHAN = : Để xa tầm tay của trẻ emAmbroxol hydroclorid................. 30mg 200 viên nang cứng Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,
Tá dược v.đ................ 1 viên nang cứng tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
CHỈ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng     

   

     

  

   

có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường,

đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen
phế quản.

LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG: Uống với nước sau
bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60 mg/lần, 2
lần/ngày.

Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày 2 lần.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Loét dạ dày tá tràng tiến triển.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ©  Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN GMP www.vacopharm.com
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Nhan chai 500 vién nang ctrng
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VH PHAN
“N” Để xa tầm tay của trẻ emq
se“oxol hydroclorid.................. 30mg 5̀“ Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

Tá dược v.đ................ 1 viên nang cứng “ tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
CHÍ ĐỊNH: Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   

   

    

có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường,
vs An" # Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen .- SDK : \phé quan. . , \
LIEU DUNG VA CACH DÙNG: Uống với nước sau SốlôSX. : `2
bữa ăn. NgàySX : ©

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60 mg/lần, 2 HD : sf` xd
lan/ngay.

Trẻ em5- 10 tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày2 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHA
58 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân.

Tỉnh Long An ff
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244

Loét dạ dày tá tràng tiến triển. Ni. Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Š sẽ - - ee, Tan Khanh, Thanh phé Tan An, Tinh Long An

THUOC DUNG CHO BENH VIEN GMP
www.vacopharm.com
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Nhãn chai 1000 viên nang cứng `#\ VACOPHARM/E/
 THÀNH PHẦN of

.
ra ⁄ ⁄oxol hydroclorid.................. 30mg 009 s , Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,

gey:g................ 1 viên nang cứng “| tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
++: 2|NH: Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp | Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay của trẻ em

   có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường,
đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen SBK
phế quản. vu.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với nước sau Sail SX
bữa ăn. ` Ngày SX

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

 

   
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30 - 60 mg/lần, 2 c ` HD
lần/ngày. vr 4 2 é 7 # pLÀ
Trẻ em 6 - 10tuổi: 15 - 30 mg/lần, ngày2 lần. 2 j 5Š Công W a PhanĐược NACOPTAENECHONGCHỈ ĐỊNH 4 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thanh phố Tân An,

= ` - “J é Tỉnh L ANgười bệnh mẫn cắm với các thành phần của thuốc qr eSDT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Loét da day tá tràng tiến triển.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN GMP
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

AMBRON
Thành phần

Ambroxol hydroclorid 30mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

(Polyvinyl pyrrolidon K30, Tĩnh bột san, Magnesi stearat)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

l Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vi 8 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 2Š vi

2 Ép vỉ, vỉ I0 viên, hộp 20 vi 9 Ép vi, vi 20 viên, hộp 50 vỉ

3. | Ep vi, vi 10 vién, hop 25 vi 10 | Dong chai 100 viên

4 | Ep vi, vi 10 vién, hop 50 vi 11 |Dong chai 200 vién

5 | Ep vi, vi 10 vién, hộp 100 vi 12 | Dong chai 250 vién
6_ |Ep vi, vỉ 20 viên, hộp Š vi 13 | Đóng chai 500 viên

7 |Epvi, vỉ 20 viên, hộp 10 vi 14 | Đóng chai 1000 viên

Dược lực học Ac

Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin, có tác dụng và công dụng tương tự nhựý Cự

bromhexin. Ambroxol có tác dụng làm đờm lỏng hơn, ít quánh hơn nên dễ bị tống ra ngoài,VỀ: ||cổ"

vậy thuốc có tác dụng long đờm. Một vài tài liệu có nêu ambroxol cải thiện được triệu chứng và|vAc

làm giảm số đợt cấp tính trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng. xà

Kếtquả nghiên cứu gân đây cho thấy ambroxol có tính chất kháng viêm và có hoạt tính của. |*Ÿ+

chất chống oxy hóa. Ngoài ra, ambroxol còn có tác dụng gây tê tại chỗ thông qua chẹn kênh

natri ở màng tế bào. Ambroxol có thể kích thích tổng hợp và bài tiết chất diện hoạt phế nang.

Thuốc đã được coi là một chất hoạt hóa chất diện hoạt phế nang.

Dược động học

Ambroxol hấp thu nhanh sau khi uống, thuốc khuếch tán nhanh từ máu đến mô với nồng độ

thuốc cao nhất trong phổi. Sinh khả dụng khoảng 70%. Nông độ tối đa trong huyết tương đạt

được trong vòng 0,5 - 3g1ờ sau khi dùng thuốc. Với liều điều trị, thuốc liên kết với protein huyết

tương xấp xỉ 90%. Nửa đời trong huyết tương từ 7 - 12 giờ. Ambroxol được chuyển hóa chủ yêu

ở gan. Thuốc bài tiết qua thận khoảng 83%. i ,

Chi dinh
Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình

thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản.

Liều dùng và cách dùng: Uống với nước sau bữa ăn.
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 30- 60 mg/lần, 2 lần/ngày. : \Z „ <

Trẻ em 5 - 10 tuổi: 15- 30 mg/lần, ngày 2 lần. Ụ ⁄

Chống chỉ định
Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Loét da day ta tràng tiến triển.

Than trong
Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu, vì ambroxol có thể

làm tan các cục đông fibrin và làm xuất huyết trở lại. Chỉ điều trị ambroxol một đợt ngăn, không

đỡ phải thăm khám lại. i

Phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi dùng thuôc trong 3 thang dau thai ky. Chua có

thông tin vê nông độ của bromhexin cũng như ambroxol trong sữa.

Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng được.  
 

https://trungtamthuoc.com/



 

 

Tác dụng không mong muốn

Rối loạn nhẹđường tiêu hóa trên (ợ hơi, khó tiêu, đôi khi buồn nôn, nôn). Phản ứng dị ứng

chủ yếu là nổi mẫn da.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Dung ambroxol với kháng sinh (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) lam

tăng nông độ kháng sinh trong nhu môphôi.
Không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho (thí dụ codein) hoặc một thuốc làm khô

dom (thi du atropin): phối hợp không hợp lý.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo về dấu hiệu quá liều. Nếu xảy ra, cần ngừng thuốc và điều

trị triệu chứng. 4

Han dung, bao quan, tiéu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xut.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS.
Để xa tầm tay trẻ em. VV :

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. L

Nêu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên Bác sĩ

__ Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phô Tân An, Tỉnh Long An  Điện thoại: (072) 3826111 — 3829311 ma đà

„ $G1y J2
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Ñ DƯợi NÑ

Thành phô Tân An, Tỉnh Long An. PiAna Je}
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